
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU 

THƯ MỤC SÁCH MỚI  

 
 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 

 

1.   Giáo trình  và ứng dụng   : Tính toán - thiết kế - ứng dụng  / Lê Hoàng Minh, Nguyễn 

Tử  Đức... - H. : Thanh niên ,2021. - 416tr , 24cm     

 621.3   PD : DL.018004 / PM : MM.012929 

 

2.   ứng dụng điều khiển số trong điện tử công suất . - H. : Thanh niên,2021. - 447tr , 24cm     

 621.3   PD : DL.018020 / PM : MM.012925 

 

3.  QUÁCH THANH HẢI . Giáo trình điện tử công suất mạch biến đổi điện áp   / Nguyễn 

Vũ Quỳnh,Lê Nguyễn Hồng Phong, Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 391tr 

, 24cm     

 621.3   PD : DL.018009 / PM : MM.012923 

 

4.  NGUYỄN VŨ QUỲNH . Giáo trình điện tử thực hành   / Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm 

Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 399tr , 24cm     

 621.3   PD : DL.017974 / PM : MM.012938 

 

5.  NGUYỄN VŨ QUỲNH . Giáo trình đo lường cảm biến  : Lý thuyết - thực hành  / 

Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 439tr , 24cm     

 621.3   PD : DL.018007 / PM : MM.012916 

 

6.  HÀ QUANG PHÚC . Tự động hóa với cơ điện tử   : Dùng cho các trƣờng Đại học, Cao 

đẳng chuyên ngành Điện tử - Điện công nghiệp- Cơ điện tử -Giao thông vận tải  / Hà 

Quang Phúc , Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 479tr , 24cm     

 621.3   PD : DL.017975 / PM : MM.012937 

 

7.  NGUYỄN TRẦN MINH NGUYỆT. Xử lý ảnh với Arduino và Raspberry  / Nguyễn 

Trần Minh Nguyệt, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên,2020. - 483tr , 24cm     

 621.3   PD : DL.018019 / PM : MM.012919 

 

8.  LÊ HIẾU GIANG. Tự động hóa với hệ thống khí nén  : Nguyên tắc thiết kế và tự động 

hóa / Lê Hiếu Giang. - H. : Thanh niên,2021. - 418tr , 24cm     

 621.5   PD : DL.017993 / PM : MM.012928 

 

9.  PHẠM QUANG HUY. Thiết kế với Solidworks lý thuyết - thực hành   : Thiết kế cơ khí 

và mỹ thuật công nghiệp  / Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên ,2020. - 384tr , 24cm     

 621.8   PD : DL.018015 / PM : MM.012920 

 

10.  LÊ CẢNH TRUNG . Arduino và thiết kế bay   / Lê Cảnh Trung, Phạm Quang Huy . - 

H. : Thanh niên ,2020. - 463tr , 24cm     



 629.1   PD : DL.017977 / PM : MM.012934 

 

11.  HÙNG LÊ. Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao  / Hùng Lê. - H. : Bách Khoa,2020. - 

359tr , 21cm     

 629.2   PD : DV.079563 / PM : MM.012620 

 

12.  VIÊN QUẢNG QUÂN. Kỹ thuật chuẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô  / Viên Quảng Quân. 

- H. : Hà Nội,2020. - 220tr , 24cm  

Tóm tắt :    Nguyên nhân gây ra lỗi xe ô tô; Phân loại lỗi xe ô tô; Phƣơng 

pháp chuẩn đoán lỗi xe o tô ...  

 629.2   PD : DL.018022 / PM : MM.012876 

 

13.  NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN . Arduino và lập trình Iot   / Nguyễn Tất Bảo Thiện , 

Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 455tr , 24cm     

 629.8   PD : DL.018010 / PM : MM.012922 

 

14.  NGUYỄN VŨ QUỲNH . Giáo trình vi điều khiển ARM, hướng dẫn sử dụng STM32  

: Lý thuyết - thực hành  / Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên 

,2020. - 440tr , 24cm     

 629.8   PD : DL.017972 / PM : MM.012930 

 

15.  HÀ QUANG PHÚC . Lập trình điều khiển trên Arduino cho hệ vạn vật kết nối    / Hà 

Quang Phúc , Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 487tr , 24cm     

 629.8   PD : DL.017973 / PM : MM.012935 

 

16.  TRƢƠNG ĐÌNH NHƠN . Stem với Arduino hướng dẫn sử dụng Arduino   / Trƣơng 

Đình Nhơn, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Quang Huy . - H. : Thanh niên ,2020. - 463tr , 

24cm     

 629.8   PD : DL.017968 / PM : MM.012932 

 

17.  LÊ NGỌC BÍCH . Vi xử lý và vi điều khiển   / Lê Ngọc Bích , Phạm Quang Huy . - H. : 

Thanh niên ,2020. - 399tr , 24cm     

 629.8   PD : DL.018016 / PM : MM.012921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÔNG NGHIỆP 

 

1.  HOÀNG ỨNG KHÂM. Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép cây 

và giâm cành Tập 2   / Hoàng ứng Khâm, Hoàng Khai Dũng . - H. : Hà nội ,2021 , 

21cm 

 T.2, 160tr     

 631.5   PD : DV.079262 / PM : MM.012288 

 

2.  HOÀNG ỨNG KHÂM. Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép cây 

và giâm cành  / Hoàng ứng Khâm; Hoàng Khai Dũng chủ biên. - H. : Hà Nội,2021. - 

160tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nhân giống bằng phƣơng pháp ghép cây, giâm cành ...  

 631.5   PD : DV.079690 / PM : MM.012755 

 

3.   Kỹ thuật nông nghiệp - Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc táo, lê, đào, mận dành 

cho người mới bắt đầu  / Trí Thức Việt Sƣu tầm và biên soạn. - H. : Hà Nội,2021. - 

160tr , 19cm  

Tóm tắt :    Trình bày kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng sâu, bệnh cho 

cây táo; Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng sâu, bệnh cho cây lê....  

 634   PD : DV.079198 / PM : MM.012252 

 

4.  CROMELL, CATHY . ủ phân hữu cơ fordummies   / Cathy Cromell. - H. : Công thƣơng 

,2020. - 277tr , 24cm     

 635   PD : DL.017944 / PM : MM.012754 

 

5.  ELLIS, DONNA. Làm vườn bền vững  / Donna Ellis. - H. : Công Thƣơng,2021. - 418tr , 

24cm     

 635   PD : DL.017916 / PM : MM.012689 

 

6.   Kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa hồng dành cho người 

mới bắt đầu . - H. : Hà Nội,2021. - 157tr , 19cm     

 635.9   PD : DV.079221 / PM : MM.012269 

 

7.   Kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa lan dành cho người 

mới bắt đầu. . - H. : Hà Nội,2021. - 163tr , 19cm     

 635.9   PD : DV.079237 / PM : MM.012253 

 

8.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT . Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi  / Nguyễn Hùng 

Nguyệt . - H. : Hà nội ,2021. - 176tr , 21cm  

Tóm tắt :    Vệ sinh môi trƣờng trong chăn nuôi; Vệ sinh thức ăn và dinh 

dƣỡng; Nguồn lây bệnh và lây nhiễm; Vệ sinh vật nuôi và vệ sinh các nguồn lây nhiễm .  

 636.08   PD : DV.079261 / PM : MM.012286 

 

9.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Kỹ thuật chăn nuôi lợn  / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Hà 

Nội,2021. - 2021tr , 21cm  



Tóm tắt :    Cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, giống, 

chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi lợn...  

 636.4   PD : DV.079263 / PM : MM.012279 

 

10.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT . Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt   / Nguyễn Hùng Nguyệt . - 

H. : Hà nội ,2021. - 204tr , 21cm     

 636.5   PD : DV.079264 / PM : MM.012281 

 

11.  VŨ HỒNG ANH. Cách chọn gà đá  / Vũ Hồng Anh. - Tái bản lần 7. - Thanh Hóa : 

Thanh Hóa,2020. - 167tr , 19cm     

 636.5   PD : DV.079490 / PM : MM.012495 

 

12.   Kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn chọn giống và chăm sóc ốc, ếch, ba ba dành cho 

người mới bắt đầu    / Trí Thức Việt( Sƣu tầm và biên soạn). - H. : Hà nội,2021. - 159tr 

, 19cm     

 639.3   PD : DV.079476 / PM : MM.012516 

 

13.  THI QUÂN. Kỹ thuật nuôi cá và ốc trong ruộng lúa  / Thi Quân, Vƣơng Đại Bằng. - 

H. : Hà Nội,2020. - 72tr , 21cm  

Tóm tắt :    Nuôi cá và nuôi ốc nhồi trong ruộng lúa...  

 639.3   PD : DV.079669 / PM : MM.012743 

 

 

CÁ NHÂN - GIA ĐÌNH 

 

 

1.   Công việc gia đình những điều nên biết . - H. : Hà Nội,2021. - 203tr , 21cm     

 640   PD : DV.079489 / PM : MM.012492 

 

 

2.  ZAHARIADES, DAMON. Người thành công làm gì buổi sáng  / Damon Zahariades. - 

H. : Phụ Nữ Việt Nam,2020. - 196tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cách thúc đẩy năng suất làm việc, giải phóng năng lƣợng, và tạo 

ra một cuộc sống tuyệt vời ngay tại thời điểm khởi đầu ngày mới...  

 640   PD : DV.079256 / PM : MM.012289 

 

3.  BECKER, JOSHUA. Sống tối giản  = The more of less : Tối thiểu để đạt tối đa / Joshua 

Becker. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2020. - 310tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu cách thức thành công trong cuộc sống bằng lối sống 

theo chủ nghĩa tối giản vào lối sống để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn...  

 640   PD : DV.079355 / PM : MM.012368 

 

4.  FERRE, JULIA. Nấu ăn thực dưỡng cơ bản: các qui trình nấu rau củ và cốc loại  / 

Julia Ferre. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 431tr , 21cm     

 641.5   PD : DV.079213 / PM : MM.012246 

 



5.  DƢƠNG YẾN NHI. Ăn chay - Sống lành  : 40 mâm cơm thuần chay dễ nấu giàu dinh 

dƣỡng / Dƣơng Yến Nhi (Accnhi -  Ăn chay cùng Nhi). - H. : Thế Giới,2021. - 168tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu cách thức nấu món chay theo chủ đề nhƣ mâm theo 

miền, mâm sáng tạo chay, măm ăn vặt chay... và cho dịp lễ  

 641.5   PD : DV.079197 / PM : MM.012250 

 

6.  NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh  / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - 

H. : Hồng Đức,2021. - 61tr , 21cm     

 641.5   PD : DV.079212 / PM : MM.012245 

 

7.  ALLEN, DAVID . Hoàn thành mọi việc không việc không hề khó dành cho tuổi teen   

/ David  Allen. - H. : Lao động ,2020. - 296tr , 23cm     

 646.7   PD : DV.079651 / PM : MM.012759 

 

8.  MANSON, MARK. Models - Quyến rũ phái đẹp bằng cả chân tình  = Models - Attract 

women through / Mark Manson. - H. : Thanh niên,2021. - 480tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đƣa ra hình mẫu về một ngƣời đàn ông quyến rũ, chính trực và 

trƣởng thành trông nhƣ thế nào trong thế kỷ 21  

 646.7   PD : DV.079541 / PM : MM.012571 

 

9.  THẨM NINH. Dưỡng nhan đánh tan lão hóa  / Thẩm Ninh. - Thanh Hóa : Thanh 

Hóa,2020. - 223tr , 21cm     

 646.7   PD : DV.079529 / PM : MM.012574 

 

10.  P.J.LARUE. Sau lời thề ước  : Dù cho mƣa nắng vẫn thƣơng nhau: sổ tay tình yêu / 

P.J.Larue. - H. :  Công Thƣơng,2021. - 164tr , 19cm     

 646.7   PD : DV.079331 / PM : MM.012372 

 

11.  LÊ QUANG. Cách để trở thành ngoại hình chuẩn  / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,2020. 

- 111tr , 21cm     

 646.7   PD : DV.079235 / PM : MM.012223 

 

12.  SANDERSON (ASTON). Sống tối giản cho đời thanh thản  = Minimalist living / 

Aston Sanderson. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 103tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu ngắn gọn về triết lý sống tối giản...  

 646.7   PD : DV.079371 / PM : MM.012415 

 

13.  YUMI SATO. Thì thầm cùng tóc thay kiểu tóc,đổi cả tương lai  / Yumi Sato. - H. : 

Dân Trí,2019. - 187tr , 21cm     

 646.7   PD : DV.079482 / PM : MM.012499 

 

14.  TRẦN MINH PHƢƠNG THẢO. Đừng yêu thầm nữa tỏ tình đi  / Trần Minh Phƣơng 

Thảo. - H. : Hồng Đức,2021. - 171tr , 19cm     

 646.7   PD : DV.079451 / PM : MM.012525 

 



15.  HOÀNG ANH TÚ. 1001 bí quyết dành cho tuổi học trò: tớ đã tỏa sáng và thu hút 

trước mọi người như thế đó  / Hoàng Anh Tú. - H. : Hà Nội,2021. - 184tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cung cấp cho các em những kỹ năng cơ bản để tỏa sáng...  

 646.7   PD : DV.079703 / PM : MM.012843 

 

16.  OLIVER, VICKY. Sống sang với chiếc ví mỏng  / Vicky Oliver. - H. : Thanh niên,2020. 

- 307tr , 21cm     

 646.7   PD : DV.079666 / PM : MM.012792 

 

17.  ZELINSKI (ERNIE J.). Bí quyết nghỉ hưu hạnh phúc, phóng khoáng và tự do  / Ernie 

J.Zelinski. - H. : Lao Động,2020. - 334tr , 23cm  

Tóm tắt :    Những kiến thức hƣu trí mà bạn sẽ không nhận đƣợc từ cố vấn 

tài chính của mình ...  

 646.7   PD : DV.079647 / PM : MM.012706 

 

18.  GILL, MICHAEL GATES. Starbucks - Tôi đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời trong 

những ngày tối tăm nhất   / Michael Gates Gill. - H. : Dân trí ,2021. - 470tr , 20cm     

 647.95   PD : DV.079516 / PM : MM.012543 

 

19.  CASEY, EMMA. Dọn dẹp tối giản - Phép màu mang bạn và người thân quay trở về  

/ Emma Casey. - H. : Lao động,2020. - 335tr , 21cm     

 648   PD : DV.079459 / PM : MM.012527 

 

20.  JAY (FRANCINE). Nhẹ bẫng: sống nhẹ nhàng, lòng nhẹ tênh, đời nhẹ bẫng  / 

Francine Jay. - H. : Công Thƣơng,2020. - 322tr , 21cm  

Tóm tắt :    Hƣớng dẫn phƣơng pháp thanh lọc đồ đạc, sàng lọc vật dụng và 

trình bày triết lý sống tối giản...  

 648   PD : DV.079762 / PM : MM.012858 

 

NUÔI DẠY CON 

 
1.   Mẹ cần làm gì với con cái trước tuổi 13 . - H. : Quân đội nhân dân,2021. - 177tr , 21cm     

 649   PD : DV.079735 / PM : MM.012811 

 

2.   Nuôi dạy trẻ có trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường gia đình  / Nguyễn Thanh 

Liêm, Hồ Thị Huyền Thƣơng, Nguyễn Thị Thanh Mai.... - In lần thứ tƣ. - H. : Phụ 

nữ,2020. - (Cẩm nang nuôi dạy trẻ tự kỷ). - 227tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cung cấp tài liệu hƣớng dẫn trẻ rối loạn phổ tự kỷ, một số 

phƣơng pháp giáo dục can thiệp phổ biến và hƣớng dẫn một số kỹ năng thiết yếu...  

 649   PD : DV.079208 / PM : MM.012243 

 

3.   Phương pháp giáo dục vui vẻ và khoan dung  . - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2020. - 275tr , 

23cm     

 649   PD : DV.079568 / PM : MM.012602 

 



4.  NGUYỄN THỊ THU . Đọc ehon cho bé   : Nuôi dƣỡng tâm hồn và thói quen đọc sách từ  

0 tuổi  / Nguyễn Thị Thu . - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2021. - 232tr , 19cm     

 649   PD : DV.079710 / PM : MM.012839 

 

5.  KAYOKO ITO . Để con ngủ yên   : Nuôi dạy con kiểu Nhật  / Kayoko Ito . - H. : Hồng 

đức,2019. - 151tr , 19cm     

 649   PD : DV.079688 / PM : MM.012756 

 

6.  KHÁNH NGỌC . 100 bí quyết nuôi dạy con trai thành công  / Khánh Ngọc . - H. : Phụ 

nữ,2020. - (Quy tắc vàng nuôi dạy con). - 295tr , 24cm  

Tóm tắt :    Nêu ra bốn nguyên tắc trong cách giáo dục con trai mà bố mẹ cần 

giáo dục con trai ngay từ khi trẻ còn nhỏ, dẫn dắt để con trai tích lũy những khả năng và 

phẩm chất của thành công...  

 649   PD : DL.017936 / PM : MM.012714 

 

7.  THU HƢƠNG . Cảm xúc của con do bạn quyết định   / Thu Hƣơng . - H. : Văn 

học,2020. - (Cùng con trƣởng thành ). - 182tr , 24cm     

 649   PD : DL.017907 / PM : MM.012596 

 

8.  NINH QUANG TRƢỜNG . Chơi cùng con   : Cẩm nang trò chơi đơn giản hàng ngày tại 

nhà  / Ninh Quang Trƣờng . - H. : Dân trí ,2020. - 118tr , 20cm     

 649   PD : DV.079668 / PM : MM.012789 

 

9.  MOROTOMI YOSHIHIKO . Cha mẹ Nhật nuôi dạy con trai   : Bí quyết hạnh phúc khi 

nuôi dạy trẻ  / Morotomi Yoshihiko . - In lần thứ ba. - H. : Phụ nữ ,2019. - (Tủ sách giáo 

dục Nhật Bản ). - 180tr , 21cm     

 649   PD : DV.079200 / PM : MM.012228 

 

10.  NORTON, NOEL JANIS . Chiến lược giúp trẻ học hành bình tĩnh hơn, thư thái hơn, 

hạnh phúc hơn  / Noel Janis Norton. - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2020. - 242tr , 24cm     

 649   PD : DL.017880 / PM : MM.012222 

 

11.  NORTON, NOEL JANIS . Chiến lược làm cha mẹ: bình tĩnh hơn, thư thái hơn, hạnh 

phúc hơn  / Noel Janis Norton. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2020. - 448tr , 24cm  

Tóm tắt :    Phƣơng pháp cốt lõi làm nền móng cho việc xây dựng gia đình 

và cải thiện hành vi của trẻ ...  

 649   PD : DL.017925 / PM : MM.012727 

 

12.  THU HƢƠNG . Cùng con trưởng thành: Đừng bỏ lỡ thời kỳ mẫn cảm của con  / Thu 

Hƣơng . - H. : Văn học,2020. - 170tr , 24cm     

 649   PD : DL.017887 / PM : MM.012383 

 

13.  YAMAZAKI FUSAICHI . Dạy con như người Nhật: làm bạn cùng con  / Yamazaki 

Fusaichi; Takayanagi Shizue. - H. : Dân Trí,2020. - 191tr , 19cm  

Tóm tắt :    Chia sẻ phƣơng pháp giáo dục con của các bà mẹ ngƣời Nhật với 

quan điểm xem con nhƣ ngƣời bạn gần gũi...  



 649   PD : DV.079364 / PM : MM.012410 

 

15.  VƢƠNG HUỆ . Hiểu lòng con trẻ   : Con mong chờ điều gì nhất ở cha mẹ? / Vƣơng Huệ 

. - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2020. - 191tr , 23cm     

 649   PD : DV.079708 / PM : MM.012827 

 

16.  HẠNH NGUYÊN . Lắng nghe con bạn   : Bí quyết khắc phục sai lầm trong giáo dục 

con cái  / Hạnh Nguyên( Biên soạn). - H. : Văn học,2020. - (Cùng con trƣởng thành ). - 

176tr , 24cm     

 649   PD : DL.017903 / PM : MM.012592 

 

17.  FABER, ADELE . Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói   / Adele 

Faber, Elaine Mazlish . - H. : Thế giới ,2020. - 428tr , 20cm     

 649   PD : DV.079485 / PM : MM.012493 

 

18.  CHU PHƢƠNG CHI . Sổ tay 30 ngày đầu làm mẹ   / Chu Phƣơng Chi, Đậu Thị Huyền . 

- H. : Lao động,2020. - 88tr , 19cm     

 649   PD : DV.079671 / PM : MM.012787 

 

19.  IMAS, SARA . Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương Tập 3   / Sara Imas. - H. : Dân 

trí,2020 , 21cm 

 T.3, 276tr     

 649   PD : DV.079207 / PM : MM.012242 

 

20.  TRẦN LỢI ĐAN. Con sẽ là cô gái thông minh và khí chất  : Nuôi dạy thế nào giúp trẻ 

phát huy tố chất riêng / Trần Lợi Đan. - H. : Phụ nữ,2020. - 265tr , 21cm     

 649   PD : DV.079259 / PM : MM.012280 

 

21.  OKUDAIRA AMY. Dạy con kiểu Nhật : Dõi theo từng bước con đi  / Okudaira Amy. - 

Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 213tr , 19cm  

Tóm tắt :    ứng dụng luật hấp dẫn trong việc dạy con của ngƣời Nhật ...  

 649   PD : DV.079502 / PM : MM.012548 

 

22.  THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm   / Thanh Bình( Biên soạn). - H. : Hồng 

đức,2021. - 96tr , 21cm     

 649   PD : DV.079746 / PM : MM.012911 

 

23.  THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ khoan dung   / Thanh Bình( Biên soạn). - H. : Hồng 

đức,2021. - 104tr , 21cm     

 649   PD : DV.079764 / PM : MM.012863 

 

24.  THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ thông minh   / Thanh Bình( Biên soạn). - H. : Hồng 

đức,2021. - 124tr , 21cm     

 649   PD : DV.079765 / PM : MM.012865 

 



25.  THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ trung thực  / Thanh Bình( Biên soạn). - H. : Hồng 

đức,2021. - 100tr , 21cm     

 649   PD : DV.079754 / PM : MM.012913 

 

26.  THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ tự lập   / Thanh Bình( Biên soạn). - H. : Hồng 

đức,2021. - 160tr , 21cm     

 649   PD : DV.079766 / PM : MM.012866 

 

27.  THANH BÌNH. Kỹ năng giúp trẻ tự tin   / Thanh Bình( Biên soạn). - H. : Hồng 

đức,2021. - 104tr , 21cm     

 649   PD : DV.079767 / PM : MM.012868 

 

28.  VƢƠNG CÔN. Dạy con phẩm chất của nhà lãnh đạo ưu tú  / Vƣơng Côn. - H. : Phụ 

nữ,2020. - 278tr , 23cm     

 649   PD : DV.079283 / PM : MM.012331 

 

29.  LƢƠNG NGỌC HOÀNG. Dạy con trưởng thành bằng tư duy người giàu  / Lƣơng 

Ngọc Hoàng. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới,2020. - 215tr , 20cm  

Tóm tắt :    Những vấn đề đang tồn tại trong xã hội, làm cha mẹ, 12 điều dạy 

con nên ngƣời, khác biệt trong cách dạy con của ngƣời giàu và ngƣời nghèo,...  

 649   PD : DV.079713 / PM : MM.012826 

 

30.  SUNGHAN HWANG. Bố ơi cùng con lớn lên nhé  : Hƣớng dẫn nuôi con dành cho 

những ông bố bận rộn / Sunghan Hwang. - H. : Lao động,2021. - 290tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cách dạy con của ngƣời bố quyết định tƣơng lai con, Năng lực 

sáng tạo của con phụ thuộc vào trò chơi cùng bố,...  

 649   PD : DV.079408 / PM : MM.012469 

 

31.  KATSUNORI ISHIDA. 5 nguyên tắc cha mẹ thường xuyên mắng con không biết  / 

Katsunori Ishida. - H. : Lao động,2021. - 191tr , 19cm     

 649   PD : DV.079249 / PM : MM.012277 

 

32.  MACKENZIE, ROBERT J.. Thiết lập giới hạn cho trẻ cá tính  / Robert J.Mackenzie. - 

H. : Lao Động,2020. - 311tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cung cấp những thông tin cần thiết để giáo dục cho trẻ cá tính ...  

 649   PD : DL.017945 / PM : MM.012771 

 

33.  LANSBURY, JANET. Mẹ ơi! Con cũng muốn được lắng nghe   : Hƣớng dẫn làm cha 

mẹ tôn trọng  / Janet Lansbury. - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2020. - 264tr , 19cm     

 649   PD : DV.079711 / PM : MM.012803 

 

34.  NORTON, NOEL JANIS. Chiến lược giúp trẻ hạn chế thời gian dùng thiết bị điện tử 

bình tĩnh hơn, thư thái hơn, hạnh phúc hơn.  / Noel Janis Norton. - H. : Phụ nữ,2020. 

- 271tr , 21cm     

 649   PD : DL.017932 / PM : MM.012736 

 



35.  NORTON, NOEL JANIS. Chiến lược nuôi dạy con trai  : Bình tỉnh hơn, thƣ thái hơn, 

hạnh phúc hơn / Noel Janis - Norton. - H. :  Phụ nữ Việt Nam,2020. - 350tr , 24cm     

 649   PD : DL.017923 / PM : MM.012730 

 

36.  KUBOTA KAYOKO. Phương pháp nuôi dạy con trai  / Kubota Kayoko, Kubota 

Kisou. - H. : Phụ nữ,2020. - 180tr , 21cm     

 649   PD : DV.079258 / PM : MM.012282 

 

37.  NGÔ CAM LÂM. Cha mẹ khôn khéo không thiếu mưu mẹo  / Ngô Cam Lâm, Đặng 

Tiểu Lan. - H. : Lao động,2020. - 372tr , 23cm     

 649   PD : DV.079657 / PM : MM.012777 

 

38.  NGÔ CAM LÂM. Con cái tự giác, cha mẹ yên tâm  / Ngô Cam Lâm; Đặng Tiểu Ba. - 

H. : Lao Động,2021. - 308tr , 23cm  

Tóm tắt :    Những phƣơng pháp nuôi dạy con cái tự lập, tự giác, để phát 

triển năng lực bản thân ...  

 649   PD : DV.079585 / PM : MM.012601 

 

39.  DƢƠNG LƢỢNG LƢỢNG. Phương pháp giáo dục đặc biệt của cha mẹ Hà Lan : 

Dạy dỗ vui vẻ, trưởng thành hạnh phúc.  / Dƣơng Lƣợng Lƣợng. - H. : Phụ nữ,2020. 

- 279tr , 23cm     

 649   PD : DV.079340 / PM : MM.012351 

 

40.  BATY, LOUISE. Lần đầu làm ông bà   / Louise Baty. - H. : Hồng đức ,2021. - 150tr , 

21cm     

 649   PD : DV.079392 / PM : MM.012428 

 

41.  MAKHOVSKAYA, OLGA. 100 sai lầm của bố mẹ khiến con thất bại  / Olga 

Makhovskaya. - H. : Phụ nữ,2020. - 390tr , 23cm     

 649   PD : DV.079223 / PM : MM.012226 

 

42.  LINH PHAN. Gỡ lỗi cha mẹ trong giao tiếp với con  : 18 nguyên tắc trò chuyện với trẻ 

trƣớc tuổi dậy thì / Linh Phan. - H. :  Phụ nữ Việt Nam,2020. - 199tr , 24cm     

 649   PD : DL.017893 / PM : MM.012539 

 

43.  HẢI PHONG. Con sẽ là chàng trai tự tin và thành công : Nuôi dạy thế nào giúp trẻ 

phát huy tố chất riêng.  / Hải Phong. - H. : Phụ nữ,2021. - 303tr , 21cm     

 649   PD : DV.079664 / PM : MM.012783 

 

44.  MẸ PONY. Lần đầu làm mẹ nhẹ như không  : Pony ký sự / Mẹ Pony. - H. : Dân 

Trí,2020. - 220tr , 21cm  

Tóm tắt :    Tuyển tập những bài viết, tranh minh họa ghi lại những kỷ niệm 

đáng yêu từ khi mới chào đời của Pony và Moon...  

 649   PD : DV.079271 / PM : MM.012299 

 



45.  LÊ QUANG. Cách trở thành cha mẹ tốt  / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,2020. - 128tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Bí quyết giáo dục trẻ thành công: cách để trở thành ngƣời mẹ tốt, 

cách để làm ngƣời cha tốt, cách ngƣời Do Thái dạy con...  

 649   PD : DV.079272 / PM : MM.012300 

 

46.  MASAMI SASAKI. Yêu thương chưa đong đầy đừng uốn nắn kỷ luật  / Masami 

Sasaki. - H. : Lao động,2021. - 242tr , 19cm     

 649   PD : DV.079556 / PM : MM.012625 

 

47.  TSABARY, SHEFALI. Làm cha mẹ tỉnh thức   : Chuyển hóa bản thân, trao quyền cho 

con cái  / Shefali Tsabary. - H.  : Lao động ,2021. - 311tr , 24cm     

 649   PD : DL.017933 / PM : MM.012708 

 

48.  LEE IM SOOK. Trò chơi cho con: Trò vui dễ nhất thế gian với một tờ giấy  / Lee Im 

Sook. - H. : Lao động,2021. - 285tr , 21cm     

 649   PD : DV.079217 / PM : MM.012234 

 

49.  ERIKA TAKEUCHI. Lời nói thần kỳ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc  / Erika 

Takeuchi. - H. : Lao động,2020. - 229tr , 19cm     

 649   PD : DV.079755 / PM : MM.012859 

 

50.  CAREY, TANITH. Dạy con tìm bạn  : Giải mã mê cung tình bạn của con trẻ /  Tanith  

Carey. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 295tr , 21cm  

Tóm tắt :    Quan hệ bạn bè của trẻ ngày nay, đời sống xã hội của trẻ, giúp 

con kết bạn và duy trì tình bạn, những vấn đề thƣờng gặp trong tình bạn,..  

 649   PD : DV.079497 / PM : MM.012557 

 

51.  MẸ TEE. Xắn tay áo lên làm bố mẹ  / Mẹ Tee. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2021. - 152tr , 

23cm     

 649   PD : DV.079652 / PM : MM.012758 

 

52.  NGUYỄN HỮU THĂNG. Dạy con từ thuở còn thơ  : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu 

Thăng. - H. : Quân đội nhân dân,2021. - 148tr , 21cm     

 649   PD : DV.079699 / PM : MM.012842 

 

53.  THIÊN THAI. Đánh thức bộ não của con  / Thiên Thai; Đăng Thiên biên soạn. - H. : 

Văn Học,2020. - 187tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giáo dục trẻ thông minh bắt đầu từ bộ não ...  

 649   PD : DL.017905 / PM : MM.012613 

 

54.  LÝ TĨNH. Cùng con bước qua thời kì nhạy cảm 3 - 6 tuổi  / Lý Tĩnh. - H. : Phụ 

nữ,2021. - 320tr , 19cm     

 649   PD : DV.079749 / PM : MM.012944 

 



55.  CHERRY VŨ. Con mình chẳng lẽ lại vứt?  / Cherry Vũ, David Nguyễn, Rob England. - 

H. : Thế giới,2021. - 327tr , 21cm  

Tóm tắt :    Dạy con có động lực và thói quen học, rèn con thái độ sống đúng, 

các vấn đề tuổi vị thành niên,...  

 649   PD : DV.079532 / PM : MM.012563 

 

56.  LÝ VĨ VĨ. Kiến thức cơ bản nuôi dạy con  / Lý Vĩ Vĩ. - H. : Hà Nội,2020. - 158tr , 

21cm     

 649   PD : DV.079642 / PM : MM.012703 

 

57.  SHOUKO YOSHIMOTO. Mẹ thông thái dạy con tại nhà  / Shouko Yoshimoto. - H. : 

Lao Động,2020. - 207tr , 19cm  

Tóm tắt :    Đầy đủ những trải nghiệm học vui cho trẻ. Phong phú những bí 

quyết rèn luyện giúp con học tập suôn sẻ ...  

 649   PD : DV.079479 / PM : MM.012501 

 

QUẢN LÝ - KINH DOANH 
 

1.  STINTON, NICOLE. Làm việc từ xa sao cho hiệu quả  = Working in a virtual world / 

Nicole Stinton. - H. : Thế giới,2020. - 230tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những kỹ năng cá nhân và gặt hái thêm nhiều thành công trong 

công việc lẫn cuộc sống....  

 650   PD : DV.079350 / PM : MM.012369 

 

2.   20 làm chủ thời gian . - H. : Công Thƣơng,2021. - 115tr , 18cm     

 650.1   PD : DV.079628 / PM : MM.012662 

 

3.   20 phút giải quyết mọi việc  = 20 - minute manage: getting work done. - H. : Công 

Thƣơng,2021. - 125tr , 18cm  

Tóm tắt :    Hƣớng dẫn cách tập trung và tổ chức công việc tốt hơn để đạt 

năng suất cao hơn ...  

 650.1   PD : DV.079623 / PM : MM.012668 

 

4.   20 phút quản lý sếp  = 20 - minute manage: managing up . - H. : Công Thƣơng,2021. - 

99tr , 18cm  

Tóm tắt :    Đƣa ra những lời khuyên hữu ích giúp nhân viên hiểu đƣợc công 

việc và áp lực của sếp ...  

 650.1   PD : DV.079624 / PM : MM.012667 

 

5.  SMITH, KEITH CAMERON . 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua   / 

Keith Cameron Smith. - H. : Dân trí,2021. - 188tr , 21cm     

 650.1   PD : DV.079435 / PM : MM.012473 

 

6.  LÊ QUANG . 7 cách để thành công   / Lê Quang . - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2021. - 119tr , 

21cm     

 650.1   PD : DV.079440 / PM : MM.012477 



7.  BANAYAN, ALEX . Kẻ khôn đi lối khác   : Lối đi của những ngƣời thành công nhờ tƣ 

duy phá cách và sự tinh quái  / Alex Banayan. - Tái bản lần thứ nhất . - H. : Thanh niên 

,2021. - 364tr , 23cm     

 650.1   PD : DV.079637 / PM : MM.012725 

 

8.  NAM TRẦN . Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo   / Nam Trần . - Thanh hóa : Thanh 

hóa,2021. - 294tr , 21cm     

 650.1   PD : DV.079306 / PM : MM.012317 

 

9.  BRZEZINSKI (MIKA). Khí phách nữ nhân nơi công sở  / Mika Brzezinski. - H. : Công 

Thƣơng,2020. - 272tr , 21cm  

Tóm tắt :    Thành bại và thấu hiểu giá trị của bản thân của phụ nữ thời hiện 

đại nơi công sở...  

 650.1   PD : DV.079416 / PM : MM.012447 

 

10.  NEWPORT, CAL. Làm ra làm chơi ra chơi   : Chấm dứt sự hời hợt trong công việc 

bằng cách áp dụng bí quyết chỉ có ở ngƣời thành công  / Cal Newport. - Tái bản lần thứ 

hai, có chỉnh sửa . - H. : Lao động ,2020. - 354tr , 21cm     

 650.1   PD : DV.079678 / PM : MM.012765 

 

11.  BAILEY, CHRIS. Siêu năng suất  / Chris Bailey. - H. : Công thƣơng ,2020. - 275tr , 

24cm     

 650.1   PD : DL.017928 / PM : MM.012723 

 

12.  JOHN, DAYMOND. Nghiến răng nỗ lực, vươn lên dẫn đầu   / Daymond John. - TP.Hồ 

Chí Minh  : Văn hóa- Văn nghệ ,2020. - 373tr , 21cm     

 650.1   PD : DV.079324 / PM : MM.012389 

 

13.  KIMBRO, DENNIS. Kiệt quệ tài chính thế hệ y tiến hành đầu tư    / Dennis Kimbro, 

Napoleon Hill . - H. : Dân trí ,2020. - 523tr , 21cm     

 650.1   PD : DV.079535 / PM : MM.012591 

 

14.  CASEY, EMMA.  7 bước thiết lập kế hoạch cuộc đời   / Emma Casey. - H. : Lao 

động,2020. - 403tr , 23cm     

 650.1   PD : DV.079650 / PM : MM.012716 

 

15.  HELGESEN, SALLY. Sự trỗi dậy của phái đẹp  / Sally Helgesen . - H. : Dân Trí,2020. 

- 374tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phá vỡ 12 thói quen đang níu bạn lại khỏi lần tăng lƣơng, thăng 

chức hoặc công việc tiếp theo ...  

 650.1   PD : DV.079545 / PM : MM.012624 

 

16.  ZELINSKI, ERNIE J.. Mẹ à, cuộc sống thật dễ dàng   / Ernie J. Zelinski. - H. : Lao 

động ,2021. - 291tr     

 650.1   PD : DV.079503 / PM : MM.012589 

 



17.  TUCKER, KEN. Tìm kiếm cái tôi hoàn thiện nhất của bạn chủ động trong các mối 

quan hệ  / Ken Tucker. - H. : Thanh niên,2020. - 175tr , 21cm     

 650.1   PD : DV.079292 / PM : MM.012342 

 

18.  LESSER (MARC). Hiểu bản thân, quên bản thân: chấp nhận nghịch lý, cải biến cuộc 

đời  / Marc Lesser . - H. : Thanh Niên,2020. - 331tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đúc kết những nghịch lý của cuộc sống thành 5 kỹ năng: vô ngã, 

vô tri, tin tin, nghi ngờ ...  

 650.1   PD : DV.079661 / PM : MM.012785 

 

19.  HILL, NAPOLEON. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu  = Think and grow / Napoleon 

Hill. - Tái bản lần thứ 32. - H. : Lao động ,2020. - 398tr , 24cm     

 650.1   PD : DL.017924 / PM : MM.012740 

 

20.  HILL, NAPOLEON. Nghĩ giàu là giàu  = The think and grow rich / Napoleon Hill . - H. 

: Hồng Đức,2021. - 191tr , 15cm  

Tóm tắt :    Đƣa ra 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu bắt đầu từ những động 

lực tốt đẹp giúp bạn trở nên giàu có ...  

 650.1   PD : DV.079750 / PM : MM.012905 

 

21.  HILL, NAPOLEON. Nghĩ giàu là giàu  = The think and grow rich / Napoleon Hill . - H. 

: Hồng Đức,2021. - 414tr , 21cm  

Tóm tắt :    Đƣa ra 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu bắt đầu từ những động 

lực tốt đẹp giúp bạn trở nên giàu có ...  

 650.1   PD : DV.079744 / PM : MM.012910 

 

22.  HILL, NAPOLEON. Nghĩ giàu và làm giàu  / Napoleon Hill. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp,2020. - 413tr , 17cm  

Tóm tắt :    Chuyển tải kinh nghiệm thành công của hơn 500 ngƣời giàu có 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau  

 650.1   PD : DV.079538 / PM : MM.012567 

 

23.  HILL, NAPOLEON. Sức mạnh làm giàu kỳ diệu  / Napoleon Hill. - H. : Dân Trí,2020. - 

651tr , 24cm     

 650.1   PD : DL.017911 / PM : MM.012693 

 

24.  PATEL, NEIL. Khát vọng dấn thân  / Neil Patel. - H. : Thế Giới,2020. - 308tr , 23cm  

Tóm tắt :    Khai mở động lực tiềm ẩn giúp bạn lấy lại tâm thế kẻ thắng trong 

cuộc sống và sự nghiệp ...  

 650.1   PD : DV.079763 / PM : MM.012894 

 

25.  ZITELMANN, RAINER. Quái kiệt làm điều khác biệt  = Dare to be different anh grow 

rich / Rainer Zitelmann . - H. : Thế Giới,2020. - 320tr , 24cm  

Tóm tắt :    Đƣa ra các câu chuyện về doanh nhân, nhà đầu tƣ, vận động viên 

và nghệ sĩ thành công và những khó khăn và họ phải trải qua ...  

 650.1   PD : DL.018024 / PM : MM.012878 



 

26.  SIMMONS ( GENE ). Đỉnh cao quyền lực và tiền bạc  / Gene Simmons. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 191tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phân tích những quan điểm tích cực để bạn trở thành những 

ngƣời quyền lực và giàu có nhất ...  

 650.1   PD : DV.079498 / PM : MM.012565 

 

27.  NOBORU KOYAMA. Sếp ơi tại sao không thăng chức cho tôi  / Noboru Koyama. - H. 

: Dân Trí,2019. - 238tr , 21cm     

 650.14   PD : DV.079280 / PM : MM.012311 

 

28.  CUNNINGHAM, LAWRENCE A. Đầu tư chất lượng   : Sở hữu những công ty tốt nhất 

trong dài hạn / Lawrence A. Cunningham, Torkell T.Eide, Patrick Hargreaves. - H. : 

Thanh niên,2020. - 286tr , 21cm     

 658   PD : DV.079316 / PM : MM.012395 

 

29.  HORN, KEN. Cẩm nang Start-up không đường & hạ gục rồng  / Ken Horn. - H. : 

Thanh niên,2020. - 152tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những bí quyết đặc biệt trong bán hàng và marketing: 

hành trang trƣớc khi bắt đầu, bản chất của khởi nghiệp....  

 658   PD : DV.079354 / PM : MM.012392 

 

30.  LENCIONI ( PATRICK). Động lực của nhà lãnh đạo  / Patrick Lencioni. - H. : Thế 

Giới,2020. - 188tr , 21cm  

Tóm tắt :    Tại sao nhiều nhà lãnh đạo lạc lối giữa những trách nhiệm quan 

trọng nhất của mình ...  

 658   PD : DV.079521 / PM : MM.012560 

 

31.  HERBERT, LINDSAY. Chuyển đổi số  = Digital transformation / Lindsay Herbert . - H. 

: Thông tin và truyền thông,2020. - 360tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày sự hợp lƣu của công nghệ thông tin: điện toán đám 

mây, dữ liệu lớn, AL và kết nối vạn vật ...  

 658   PD : DL.017986 / PM : MM.012871 

 

32.  MICHALOWICZ, MIKE. Doanh nghiệp tự hành : Chiến lược giúp doanh nghiệp 

vượt qua vực sâu khủng hoảng và tạo đà phát triển tự động.  / Mike Michalowicz. - 

H. : Công Thƣơng,2020. - 272tr , 24cm     

 658   PD : DL.017950 / PM : MM.012762 

 

33.   20 phút phân tích tài chính  = 20 - minute manage: Finance basics. - H. : Công 

Thƣơng,2021. - 153tr , 18cm  

Tóm tắt :    Giải thích các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh, các loại 

báo cáo tài chính ...  

 658.1   PD : DV.079625 / PM : MM.012666 

 



34.  MLADJENOVIC, PAUL . Doanh nghiệp siêu nhỏ For Dummies   / Paul  Mladjenovic. 

- H. : Công thƣơng ,2021. - 489tr , 24cm     

 658.1   PD : DL.017938 / PM : MM.012732 

 

35.  MASAYUKI TADOKORO . Khoa học về khởi nghiệp  / Masayuki Tadokoro . - H. : 

Thế giới,2020. - 496tr , 24cm     

 658.1   PD : DL.017934 / PM : MM.012734 

 

36.  BERMAN, KAREN . Trí tuệ tài chính dành cho nhà quản lý nhân sự   / Karen 

Berman, Joe Knight . - H. : Công thƣơng ,2020. - 364tr , 24cm     

 658.1   PD : DL.017940 / PM : MM.012735 

 

37.  LESTER, DAVID. Họ đã khởi nghiệp thế nào  : 30 câu chuyện khởi nghiệp của 30 

doanh nghiệp thành công / David Lester. - H. : Thế Giới,2020. - 320tr , 24cm     

 658.1   PD : DL.017899 / PM : MM.012534 

 

38.  RIES (ERIC). Khởi nghiệp tinh gọn  = The lean startup  / Eric Ries. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp,2021. - 332tr , 23cm  

Tóm tắt :    Chia sẻ về doanh nhân, các nhà quản lý tƣ duy ...  

 658.1   PD : DV.079580 / PM : MM.012606 

 

39.  TJAN (ANTHONY K.). 4 Bí mật doanh nhân thành đạt: để trở thành doanh nhân và 

xây dựng một doanh nghiệp tuyệt vời  / Anthony K.Tjan; Richard J.Harrington. - 

Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 287tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày tính cách và cách điều tiết tính cách để trở thành một 

doanh nhân thành đạt ...  

 658.1   PD : DV.079605 / PM : MM.012653 

 

40.   Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh   / Tony Schwartz,  Jean Gomes. - 

H. : Hồng đức,2021. - 491tr , 21cm     

 658.3   PD : DV.079279 / PM : MM.012310 

 

41.   20 phút ủy thác công việc . - H. : Công Thƣơng,2021. - 156tr , 18cm     

 658.3   PD : DV.079627 / PM : MM.012663 

 

42.   20 phút phản hồi hiệu quả . - H. : Công Thƣơng,2021. - 125tr , 18cm     

 658.3   PD : DV.079626 / PM : MM.012665 

 

43.  LEVINE, TERRI . Đừng quản lý hãy huấn luyện   : Để trở thành nhà lãnh đạo tài ba / 

Terri Levine. - H. : Hồng đức,2019. - 119tr     

 658.3   PD : DV.079494 / PM : MM.012587 

 

44.  MARR, BERNARD . Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu   : Bộ dụng cụ phân 

tích và đo lƣờng hiệu quả công việc trong thời đại số  / Bernard  Marr. - H. : Công 

thƣơng ,2020. - 288tr , 24cm     

 658.3   PD : DL.017989 / PM : MM.012927 



 

45.  BÙI XUÂN PHONG . Tuyển đúng dùng hay   : Nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực  / 

Bùi Xuân Phong . - H. : Dân trí ,2021. - 348tr , 24cm     

 658.3   PD : DL.017930 / PM : MM.012715 

 

46.  BIBB (SALLY). Chọn đúng người vào đúng việc  / Sally Bibb . - H. : Thế giới,2021. - 

206tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày cách tuyển dụng nhân sự và phát triển nhân lực theo 

đúng sở trƣờng ...  

 658.3   PD : DV.079386 / PM : MM.012404 

 

47.  CHAPMAN (GARY). 5 phương thức ghi nhận nỗ lực của nhân viên  = The 5 

languages of appreciation in the workplace / Gary Chapman; Paul White. - H. : Công 

Thƣơng,2020. - 248tr , 23cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các cách thức cải thiện tinh thần nhân viên, xây dựng 

môi trƣờng làm việc thân thiện ...  

 658.3   PD : DV.079654 / PM : MM.012757 

 

48.  CHAVANNE (PAUL - MARIE). Quản lý bằng thiện chí - nguyên tắc  / Paul - Marie 

Chavanne; Olivier Truong. - H. : Công Thƣơng,2020. - 242tr , 21cm  

Tóm tắt :    Các nguyên tắc để xây dựng nền văn hóa thiện chí trong doanh 

nghiệp ...  

 658.3   PD : DV.079663 / PM : MM.012782 

 

49.  CONLEY, CHIP. Đỉnh cao dẫn dắt doanh nghiệp bằng văn hóa  / Chip Conley . - H. : 

Lao động xã hội,2020. - 316tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cách thức các công ty vĩ đại ứng dụng tháp nhu cầu Maslow để 

thành công vƣợt trội ...  

 658.3   PD : DL.018027 / PM : MM.012875 

 

50.  NATHANSON, CRAIG. Đắc nhân tâm cho nhà quản lý thu phục lòng người bằng 

tâm và tài  / Craig Nathanson. - H. : Thế Giới,2021. - 186tr , 21cm     

 658.3   PD : DV.079305 / PM : MM.012322 

 

51.  THOMPSON, GREGG. Con đường trở thành nhà khai vấn tài ba  = The master coach 

/ Gregg Thompson. - H. : Thế Giới,2021. - 238tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bí quyết thành công trong lãnh đạo nhƣ nền tảng khai vấn, mô 

hình khai vấn chuyên nghiệp..  

 658.3   PD : DV.079353 / PM : MM.012357 

 

52.  EDEN, JEREMY. Quả mọc tầm thấp  / Jeremy Eden, Terri Long. - H. : Thanh 

niên,2021. - 268tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu 77 ý tƣởng ngạc nhiên giúp cải thiện năng suất và lợi 

nhuận nhƣ làm thế nào để phát hiện quả mọc tầm thấp...  

 658.3   PD : DV.079325 / PM : MM.012387 

 



53.  SUTHERLAND, LISETTE. Làm việc từ xa, từ A đến Z  : Kỹ năng, công cụ và bí kíp 

thành công cho các nhóm làm việc trực tuyến  / Lisette Sutherland, K. Janene - Nelson . 

- H. : Lao động ,2020. - 400tr , 24cm     

 658.3   PD : DL.018025 / PM : MM.012908 

 

54.  ELDRIDGE, MURRAY. Hiệu suất đỉnh cao  = Leading high performance / Murray 

Eldridge. - H. : Thế Giới,2021. - 242tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày hiệu quả của phƣơng pháp huấn luyện thể thao với 

điều hành doanh nghiệp, các nhà kinh doanh có thể học gì từ thể thao?...  

 658.3   PD : DV.079322 / PM : MM.012391 

 

55.   20 phút hội họp hiệu quả  = 20 - minute manage: running meetings. - H. : Công 

Thƣơng,2021. - 137tr , 18cm  

Tóm tắt :    Cung cấp các kiến thức cơ bản về tổ chức hội họp, lập chƣơng 

trình hợp lý ...  

 658.4   PD : DV.079622 / PM : MM.012661 

 

56.   20 phút lập kế hoạch kinh doanh  = 20 - minute manage: creating business plans. - H. : 

Công Thƣơng,2021. - 169tr , 18cm  

Tóm tắt :    Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch ...  

 658.4   PD : DV.079620 / PM : MM.012659 

 

57.   20 phút quản lý dự án . - H. : Công Thƣơng,2021. - 156tr , 18cm     

 658.4   PD : DV.079621 / PM : MM.012660 

 

58.   20 thuyết trình hiệu quả . - H. : Công Thƣơng,2021. - 125tr , 18cm     

 658.4   PD : DV.079619 / PM : MM.012664 

 

59.   Cẩm nang quản lý  : Harvard Business Review . - H. : Công thƣơng ,2021. - 364tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Trở thành nhà quản lý, phát triển khả năng đánh giá cá nhân, 

những khía cạnh cá nhân trong quản lý,..  

 658.4   PD : DL.017941 / PM : MM.012724 

 

50.   Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động  . - H. : Công thƣơng ,2020. - 409tr     

 658.4   PD : DL.017900 / PM : MM.012554 

 

61.  RAKE, JUDE . Cầu nối tới tăng trưởng: Vì sao lãnh đạo với tinh thần phục vụ lại 

đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn   / Jude Rake. - H. : Thanh niên ,2020. - 222tr , 

21cm     

 658.4   PD : DV.079255 / PM : MM.012290 

 

62.  MAI XUÂN ĐẠT  . Hiểu đúng làm đúng   : Cách để áp dụng thành công Okrs ngay từ 

đầu  / Mai Xuân Đạt  . - H.  : Công thƣơng ,2020. - 195tr , 24cm     

 658.4   PD : DL.017937 / PM : MM.012733 

 



63.  JONASSON, HAUKUR INGI . Hoạch định chiến lược dự án   / Haukur Ingi Jonasson. 

- H. : Thế giới ,2020. - 410tr , 23cm  

Tóm tắt :    Điều cốt lõi trong kinh doanh là xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 

của công ty; Tƣ duy chiến  lƣợc mới một vấn đề cấp bách hiệnnay đối với doanh 

nghiệp...  

 658.4   PD : DV.079648 / PM : MM.012709 

 

64.  DIGNAN, AARON. Tái tạo doanh nghiệp một hành trình quả cảm  / Aaron Dignan. - 

H. : Công Thƣơng,2020. - 308tr , 24cm     

 658.4   PD : DL.017988 / PM : MM.012900 

 

65.  DUSTAN, ANNABEL. Truyền thông nội bộ: linh hồn của doanh nghiệp  = The 

people business / Annabel Dustan, Imogen Osborne. - H. : Thế Giới,2020. - 326tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Truyền thông nội bộ kim chỉ nam cho hành động, chuyện nghề 

chuyện ngành và 20 bí quyết của chuyen gia truyền thông nội bộ...  

 658.4   PD : DV.079384 / PM : MM.012402 

 

66.  INSTITUTE THE ARBINGER. Vượt ngục tư duy  = Leadership and self-deception / 

Đức Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki ueda. - lần thứ 6. - Thành phố.Hồ Chí Minh :  Tổng 

hợp,2020. - 247tr , 21cm     

 658.4   PD : DV.079478 / PM : MM.012502 

 

67.  SIEGER, BONNIE. Kinh doanh  = Dear client / Bonnie Sieger. - Thanh Hóa : Thanh 

Hóa,2020. - 223tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bí quyết thành công trong kinh doanh nhƣ tâm trạng của các 

nhân viên sáng tạo, thẳng thắn với nhau..  

 658.4   PD : DV.079328 / PM : MM.012379 

 

68.  BRIDGES, CLAIRE. Kích hoạt các nguyên tố sáng tạo để thành công trong kinh 

doanh  = In your creative element : Bộ công cụ toàn diện giúp phát triển động lực sáng 

tạo ở mỗi cá nhân / Claire Bridges . - H. :  Thế Giới,2020. - 330tr , 24cm     

 658.4   PD : DL.017898 / PM : MM.012514 

 

69.  WAKEMAN CY. Vô Ngã  = No Ego : Không vƣợt qua mình đừng làm gì hết / Cy 

Wakeman. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2020. - 230tr , 21cm     

 658.4   PD : DV.079465 / PM : MM.012510 

 

70.  ELLY DƢƠNG. Thiết lập kỉ luật bản thân cần để tới thành công  / Elly Dƣơng chủ 

biên. - H. : Thanh Niên,2020. - 183tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những quy tắc trong công việc và những câu chuyện thú vị của 4 

tỉ phú giàu nhất nƣớc Mỹ ...  

 658.4   PD : DV.079598 / PM : MM.012642 

 

 



71.  MARKOVA, DAWNA. Trí tuệ cộng tác  / Dawna Markova,  Angie Mcarth. - H. : Phụ 

nữ,2020. - 518tr , 20cm     

 658.4   PD : DV.079736 / PM : MM.012828 

 

72.  DIAL (MINTER). 15 nhân tố quyết định tương lai của doanh nghiệp  = Future Proof / 

Minter Dial; Caleb Storkey. - H. : Thế giới,2021. - 349tr , 21cm  

Tóm tắt :    15 nhân tố tạo nên bƣớc đột phá trong mô hình kinh doanh và 

cũng là nhân tố quyết định tƣơng lai của doanh nghiệp...  

 658.4   PD : DV.079372 / PM : MM.012416 

 

73.  DYER (JEFFREY H.). Vốn đổi mới  = Innovation capital / Jeffrey H.Dyer. - H. : Công 

Thƣơng,2020. - 304tr , 24cm  

Tóm tắt :    Làm thế nào giành đƣợc sự hậu thuẫn cần thiết từ sếp, đồng 

nghiệp, cộng sự và các nhà đầu tƣ để biến ý tƣởng thành hiện thực...  

 658.4   PD : DL.017931 / PM : MM.012719 

 

74.  FERRAZZI (KEITH). Lãnh đạo không dùng quyền lực  / Keith Ferrazzi; Noel 

Weyrich. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2021. - 311tr , 21cm  

Tóm tắt :    Sức mạnh cộng hƣởng để phá tan thành trì, chuyển hóa đội ngũ 

và tái tạo hợp tác...  

 658.4   PD : DV.079603 / PM : MM.012650 

 

75.  JONASSON, HAUKUR INGI. Lãnh đạo dự án  = Project: Leadership / Haukur Ingi 

Jonasson,  Helgi Thor Ingason. - H. : Thế giới,2020. - 419tr , 23cm  

Tóm tắt :    Giúp nhà lãnh đạo tiềm năng hiểu biết chuyên sâu về tâm lý học 

lãnh đạo và phát triển cá nhân  

 658.4   PD : DV.079515 / PM : MM.012541 

 

76.  BOCK, ADAM J.. Xây dựng, thiết kế và tối ưu mô hình kinh doanh   / Adam J. Bock, 

Gerard George. - H. : Thế giới,2021. - 264tr , 24cm     

 658.4   PD : DL.017904 / PM : MM.012605 

 

77.  BLAKEY, JOHN. Nhà lãnh đạo đáng tin cậy: 9 thói quen tạo dựng lòng tin trong 

kinh doanh  / John Blakey. - H. : Thế Giới,2021. - 298tr , 24cm     

 658.4   PD : DL.017920 / PM : MM.012680 

 

78.  APPELO, JURGEN. Khởi nghiệp tinh gọn, mở rộng linh hoạt, tăng trưởng đột phá  / 

Jurgen Appelo. - H. : Công Thƣơng,2020. - 300tr , 24cm  

Tóm tắt :    Bộ công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng thách thức và đổi mới 

liên tục ...  

 658.4   PD : DL.017951 / PM : MM.012761 

 

79.  HOUGH, KAREN. Khi "Gà Mờ" tỏa sáng  = Be the best bad present ever : Phá vỡ quy 

luật dám phạm sai lầm và chiến thắng / Karen Hough. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2020. - 

222tr , 21cm  



Tóm tắt :    Trình bày những nguyên tắc đƣợc tung hô và lý do vì sao bạn 

nên nhẫn tâm giẫm nát chúng và cách chuẩn bị ngầu nhất quả đất ...  

 658.4   PD : DV.079302 / PM : MM.012321 

 

80.  TURNER, NATALIE. Đổi mới từ cốt lõi thay đổi để dẫn đầu  / Natalie Turner. - H. : 

Thế giới,2021. - 291tr , 21cm     

 658.4   PD : DV.079400 / PM : MM.012437 

 

81.  PHƢƠNG QUÂN. Sáng tạo phương thức làm việc và sinh tồn trong tương lai  / 

Phƣơng Quân. - H. : Thanh Niên,2021. - 336tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày bốn yếu tố trong quản lí sáng tạo: từ cảm hứng đến sản 

phẩm và phƣơng pháp luận quản lí sáng tạo: nắm vững các công cụ sáng tạo...  

 658.4   PD : DV.079257 / PM : MM.012283 

 

81.  HIROSHI RINNO. BQ = IQ+EQxSQ năng lực sống sót trong kỷ nguyên mới  / 

Hiroshi Rinno. - H. : Phụ nữ,2020. - 268tr , 19cm     

 658.4   PD : DV.079281 / PM : MM.012309 

 

82.  ROGERS ( MICHAEL G. ). Siêu cá nhân, siêu đội nhóm  / Michael G. Rogers. - H. : 

Dân Trí,2021. - 247tr , 20cm  

Tóm tắt :    6 bí mật tạo nên nhóm vĩ đại từ mỗi cá nhân ...  

 658.4   PD : DV.079547 / PM : MM.012623 

 

83.  FINKELSTEIN, SYDNEY. Tài đào tạo của siêu lãnh đạo  = Superbosses / Sydney 

Finkelstein . - H. : Thế Giới,2021. - 291tr , 24cm  

Tóm tắt :    Những biểu hiện đặc trƣng của nhà lãnh đạo tài ba ...  

 658.4   PD : DL.017897 / PM : MM.012537 

 

84.  VIKI, TENDAYI. Công ty vĩ đại nhờ tinh thần khởi nghiệp  / Tendayi Viki. - H. : Thế 

Giới,2020. - 311tr , 21cm     

 658.4   PD : DV.079608 / PM : MM.012657 

 

85.  THÔI THÔI. Trở thành CEO của cuộc đời mình  / Thôi Thôi . - H. : Thanh Niên,2020. 

- 280tr , 21cm  

Tóm tắt :    Bí quyết thành công trong kinh doanh: khéo léo vận dụng tƣ duy 

phân chia, nắm bắt quyền chủ động trong các mối quan hệ...  

 658.4   PD : DV.079268 / PM : MM.012297 

 

86.  WICKMAN (GINO). Người có tầm nhìn, kẻ biết hành động  / Gino Wickman. - H. : 

Thanh Niên,2020. - 256tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phân tích mối quan hệ giữa ngƣời có tầm nhìn và ngƣời biết hành 

động nhằm đúc kết ý nghĩa của hai vai trò này ...  

 658.4   PD : DV.079659 / PM : MM.012744 

 

87.  ZHUO (JULIE). Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba  = The making of a manager / 

Julie Zhuo. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2020. - 323tr , 21cm  



Tóm tắt :    Những nhà quản lý tài ba không tự nhiên đƣợc sinh ra, mà họ đều 

phải trải qua rèn luyện...  

 658.4   PD : DV.079422 / PM : MM.012484 

 

88.  CHANDLER, STEPHANIE . Làm chủ thị trường ngách   / Stephanie Chandler. - H. : 

Hồng đức ,2021. - 303tr , 21cm     

 658.8   PD : DV.079314 / PM : MM.012316 

 

89.  GEYRHALTER (FABIAN). Tạo dựng thương hiệu  = Bigger than this / Fabian 

Geyrhalter. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2020. - 133tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cung cấp những kiến thức cơ bản về tạo dựng thƣơng hiệu và chỉ 

ra những đặc điểm của tạo dựng thƣơng hiệu thành công ...  

 658.8   PD : DV.079672 / PM : MM.012779 

 

90.  GRUBER ( MARC ). 3 bước để xác định thị trường đắt giá của doanh nghiệp  = 

Where to play / Marc Gruber; Sharon Tal. - H. : Thế Giới,2020. - 222tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày các công cụ và giải pháp điều hƣớng thị trƣờng...  

 658.8   PD :  DV.079561 / PM : MM.012628 

 

91.  NEWMAN MARTIN. 100 Phương pháp thực tiễn để cải thiện trải nghiệm khách 

hàng  = 100 Practical Ways to Improve Customer Experience: Achieve End -to -End 

Customer Engagement in a Multichannel World : Đạt đƣợc sự tƣơng tác từ đầu đến cuối 

của khách hàng trong một thế giới đa kênh / Martin Newman, Malcolm McDonald. - TP 

Hồ Chí Minh :  Tổng hợp,2020. - 424tr , 23cm     

 658.8   PD : DV.079566 / PM : MM.012619 

 

92.  HAMMOND RICHARD. Bán lẻ thông minh  : 7 chiến lƣợc thành công từ các thƣơng 

hiệu danh tiếng Apple, Netflix, Starbucks, Ikea,... / Richard Hammond. - TP. Hồ Chí 

Minh. :  Thế giới,2020. - 333tr , 21cm     

 658.8   PD : DV.079351 / PM : MM.012380 

 

93.  SCHAEFER (MARK W.). Marketing đáng kinh ngạc  = Marketing rebellion / Mark 

W.Schaefer. - H. : Tài Chính,2020. - 471tr , 20cm  

Tóm tắt :    Những tƣ duy hiện đại gây choáng váng làm lung lay quan niệm 

marketing truyền thống...  

 658.8   PD : DV.079564 / PM : MM.012614 

 

94.  HALL, SIMON. Marketing B2B sáng tạo  / Simon Hall. - H. : Hồng Đức,2021. - 446tr , 

21cm     

 658.8   PD : DV.079604 / PM : MM.012679 

 

95.  JACKCY TAN. Thế giới marketing qua một cuốn sách  / Jackcy Tan. - H. : Thế 

Giới,2020. - 348tr , 20cm  

Tóm tắt :    Hiểu đúng bản chất của maketing, marketing online và truyền 

thống ...  

 658.8   PD : DV.079518 / PM : MM.012550 



 

96.  BOSWORTH, MICHAEL T. . Đừng bán sản phẩm, hãy bán giải pháp   : Chiến thuật 

bán hàng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng  / Michael T. Bosworth. - H. : Lao động- Xã 

hội ,2020. - 356tr , 24cm     

 658.85   PD : DL.017949 / PM : MM.012753 

 

97.   . Kích hoạt tiềm năng  = Talent Unleashed. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng Hợp,2020. - 267tr 

, 21cm  

Tóm tắt :    Kích hoạt tiềm năng bắt ngờ từ 3 cuộc trò chuyện ...  

 658.85   PD : DV.079577 / PM : MM.012604 

 

98.  ETHERINGTON, BOB . Nghệ thuật chinh phục khách hàng qua điện thoại của gã 

khổng lồ   / Bob Etherington. - H. : Phụ nữ Việt Nam ,2020. - 226tr , 21cm     

 658.85   PD : DV.079294 / PM : MM.012346 

 

99.  LÂM VỌNG ĐẠO. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới  / Lâm Vọng Đạo. - H. : Dân 

Trí,2020. - 41521tr , 19cm     

 658.85   PD : DV.079601 / PM : MM.012656 

 

100.  HỨA CHI BÌNH. Huấn luyện kỹ năng bán hàng: Dẫn dắt đội ngũ bán hàng chuyên 

nghiệp  / Hứa Chi Bình. - H. : Dân trí,2020. - 327tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giúp ngƣời huấn lyện nhóm bán hàng phát huy tố chất cá nhân 

và khả năng chuyên môn của nhân viên  

 658.85   PD : DV.079511 / PM : MM.012572 

 

101.  ETHERINGTON, BOB. Nghệ thuật bán hàng của gã khổng lồ  / Bob Etherington. - 

H. : Phụ Nữ Việt Nam,2020. - 250tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu phƣơng pháp bán hàng thành công nhƣ ai đã sản phẩm 

này cho anh vậy? đừng bao giờ phát biểu khi bạn còn cỏ thế đặt câu hỏi...  

 658.85   PD : DV.079295 / PM : MM.012345 

 

102.  ETHERINGTON, BOB. Nghệ thuật thuyết trình của gã khổng lồ   / Bob Etherington. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam ,2020. - 262tr , 21cm     

 658.85   PD : DV.079275 / PM : MM.012303 

 

103.  COOK ( DAVID R.). Làm thế nào để trở thành người bán hàng vĩ đại ... ngay sáng 

thứ hai!  = How to be a great salesperson ... by monday mornig! / David R.Cook. - 

Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 167tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những kỹ năng mấu chốt trong giao dịch, tìm cách làm 

mới và cải thiện bản thân trong kinh doanh ...  

 658.85   PD : DV.079458 / PM : MM.012526 

 

104.  NGUYỄN ANH DŨNG. Hành trình người bán hàng vĩ đại  / Nguyễn Anh Dũng. - H. 

: Thế Giới,2020. - 217tr , 20cm     

 658.85   PD : DV.079512 / PM : MM.012561 

 



105.  BÙI XUÂN PHONG. Bí quyết trở thành siêu sao bán hàng qua điện thoại.  / Bùi 

Xuân Phong. - H. : Dân Trí,2019. - 207tr , 21cm     

 658.85   PD : DV.079296 / PM : MM.012327 

 

106.  SIGNORELLI (BRIAN). Thay đổi phương thức bán hàng theo mô hình inbound  = 

Inbound selling / Brian Signorelli. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2019. - 348tr , 21cm  

Tóm tắt :    Dẫn dắt nhân viên bán hàng theo phƣơng thức ibound...  

 658.85   PD : DV.079448 / PM : MM.012488 

 

107.  LORENZO, DAVID V.. 60 giây "vàng" trong bán hàng    : Đừng bán hàng, hãy bán 

chính mình  / David V. Lorenzo. - H. : Dân trí,2019. - 414tr , 21cm     

 658.85   PD : DV.079632 / PM : MM.012710 

 

KIẾN TRÚC 
 

1.  TRẦN TƢỜNG THỤY . Thiết kế kiến trúc Bim với Autodesk Revit   : Dùng cho các 

phiên bản 2021-2020-2019 / Trần Tƣờng Thụy. - H. : Thanh niên ,2021. - 447tr , 24cm     

 720.28   PD : DL.018005 / PM : MM.012915 

 

2.  TRẦN TƢỜNG THỤY . Thiết kế kiến trúc Render với Sketchup và Revit   / Trần 

Tƣờng Thụy, Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh niên ,2020. - 398tr , 24cm     

 720.28   PD : DL.018006 / PM : MM.012917 

 

3.  TRẦN TƢỜNG THỤY. Revit toàn tập  : Lý thuyết - Thực hành / Trần Tƣờng Thụy. - H. 

: Thanh niên,2020. - 488tr , 24cm     

 720.28   PD : DL.018021 / PM : MM.012926 

 

THỂ THAO - GIẢI TRÍ 

 

1.  MOORE, GARETH . Thể dục trí não   : 100+ thử thách để trẻ thông minh hơn  / Gareth 

Moore. - H. : Dân trí ,2021. - 192tr , 21cm     

 793.73   PD : DV.079709 / PM : MM.012856 

 

2.  MOORE, GARETH. Nhanh mắt bắt từ  / Gareth Moore. - H. : Dân Trí,2020. - 174tr , 

21cm     

 793.73   PD : DV.079769 / PM : MM.012881 

 

3.  LÊ QUANG. Siêu trí tuệ: nâng cao trí tuệ và luyện não  / Lê Quang. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2021. - 118tr , 21cm  

Tóm tắt :    Gồm những câu đố trí tuệ khác nhau, tập luyện khả năng nhạy 

bén, sự tƣ duy và logic ...  

 793.73   PD : DV.079770 / PM : MM.012882 

 

4.  LÊ QUANG . Siêu trí tuệ - IQ và Toán học  / Lê Quang . - H. : Phụ nữ Việt Nam  ,2021. 

- 118tr , 21cm     

 793.74   PD : DV.079768 / PM : MM.012886 



5.  MOORE, GARETH. Nhẩm nhanh tính giỏi   / Gareth Moore. - H. : Dân trí,2021. - 192tr     

 793.74   PD : DV.079523 / PM : MM.012569 

 

6.  ANNO MITSUMASA. Trò chơi toán học Tập 1.2.3  / Anno Mitsumasa. - H. : Phụ 

nữ,2020 , 20cm 

T.1, Khác biệt, 108tr 

T.2, Cỗ máy thần kỳ, 105tr 

T..3, Thuốc ma thuật, 108tr     

 793.74    
                                                                        PD : DL.018011 ; DL.018012 ; DL.018028  

                                                                  PM : MM.012890 ; MM.012891 ; MM.012946 

 

7.  LƢU HIỂU MAI. Tự học chơi cờ tướng   / Lƣu Hiểu Mai. - H. : Thể thao và du lịch 

,2020. - 175tr , 19cm     

 794.1   PD : DV.079352 / PM : MM.012385 

 

8.  DEENA (KASTOR). Chạy cùng ý chí: Tư duy để chiến thắng  = Let your mind run: A 

memoir of thinking my way to victory / Kastor Deena; Michelle Hamilton. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2021. - 360tr , 23cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu một đời sự nghiệp của một vận động viên chạy bộ điền 

kinh ngƣời Mỹ...  

 796.42   PD : DV.079613 / PM : MM.012647 

 

VĂN HỌC 

 
1.  NGUYỄN THÀNH HUÂN . Tuyển chọn những bài văn đạt giải cấp tỉnh, thành phố 

và quốc gia   / Nguyễn Thành Huân . - H. : Dân trí ,2020. - 403tr , 24cm     

 807   PD : DL.017943 / PM : MM.012793 

 

2.  LÊ DUY TÂN. E-test luyện đề môn ngữ văn  / Lê Duy Tân; Phan Thị Thanh Hòa; Lê 

Thị Thủy. - H. : Thanh Niên,2020. - 177tr , 30cm     

 807   PD : DL.017965 / PM : MM.012807 

 

3.  COMIX, SHEN. Muốn an lành nhưng đời cho ăn hành  / Shen Comix. - H. : Kim 

Đồng,2020. - 110tr , 20cm     

 813   PD : DV.079658 / PM : MM.012790 

 

4.  DICKENS, CHARLES. Khúc ca mừng giáng sinh  / Charles Dickens. - H. : Kim 

Đồng,2020. - 169tr , 19cm     

 823   PD : DV.079748 / PM : MM.012940 

 

5.  COETZEE, J.M.. Những cảnh đời tỉnh lẻ- Mùa hè  / J.M. Coetzee. - H. : Phụ nữ,2020. - 

235tr , 21cm     

 823   PD : DV.079528 / PM : MM.012582 

 



6.  COETZEE, J.M.. Những cảnh đời tỉnh lẻ- Tuổi thơ  / J.M. Coetzee. - H. : Phụ nữ,2020. - 

235tr , 21cm     

 823   PD : DV.079520 / PM : MM.012584 

 

7.  COETZEE, J.M.. Những cảnh đời tỉnh lẻ- Tuổi trẻ  / J.M. Coetzee. - H. : Phụ nữ,2020. - 

235tr , 21cm     

 823   PD : DV.079524 / PM : MM.012583 

 

8.  KIPLING, RUDYARD. Câu chuyện rừng xanh  / Rudyard, Kipling. - H. : Văn học,2020. 

- 242tr , 21cm     

 823   PD : DV.079406 / PM : MM.012466 

 

9.  GONCHAROV, IVAN. Kẻ đại lãn  / Ivan Goncharov. - H. : Thanh niên,2020. - 261tr , 

21cm     

 891.73   PD : DV.079594 / PM : MM.012654 

 

10.   Những truyện hay viết cho thiếu nhi Châu á  / Hữu Ngọc hiệu đính. - H. : Kim 

đồng,2020. - 201tr , 21cm     

 895   PD : DV.079701 / PM : MM.012855 

 

11.  MIÊN MIÊN. Bạn càng mạnh mẽ thế giới càng yếu mềm  / Miên Miên. - H. : Văn 

học,2020. - 361tr , 19cm     

 895.13   PD : DV.079707 / PM : MM.012822 

 

12.  CHU VĂN TUỆ . Hồi ức không nằm trong ảnh mà ở trong tim   / Chu Văn Tuệ . - H. : 

Thế giới ,2020. - 301tr , 20cm     

 895.18   PD : DV.079724 / PM : MM.012819 

 

13.  LÂM ĐẾ HOÁN. Cuộc sống vô cùng đáng ghét may mà mình vẫn cứ đáng yêu  / 

Lâm Đế Hoán. - H. : Kim Đồng,2020. - 284tr , 19cm     

 895.18   PD : DV.079469 / PM : MM.012508 

 

14.  HINATA, RIEKO. Tiệm sách cơn bông - Hoa mang vương miện mưa  / Rieko Hinata. 

- H. : Phụ nữ,2021. - 274tr , 18cm     

 895.63   PD : DV.079712 / PM : MM.012815 

 

15.  MICHIKA YOSHIDA. Con trai của con gấu  / Michika Yoshida. - H. : Lao động,2021. 

- 81tr , 21cm     

 895.63   PD : DV.079698 / PM : MM.012852 

 

16.  LEE HEEJOO. ảo ảnh thần tượng  : Hay tình yêu đơn phƣơng với một fangirl / Lee 

Heejoo. - H. : Hà Nội,2020. - 244tr , 21cm     

 895.7   PD : DV.079310 / PM : MM.012312 

 

 



17.  CHANHYUK LEE. Như cá gặp nước  / Chanhyuk Lee. - H. : Hà Nội,2021. - 189tr , 

19cm     

 895.73   PD : DV.079667 / PM : MM.012791 

 

18.  HA WOON LIM. Nếu một ngày cậu bất chợt rời xa  / Ha Woon Lim. - H. : Dân 

Trí,2020. - 204tr , 19cm     

 895.73   PD : DV.079716 / PM : MM.012817 

 

19.  TRẦN THÚC VIỆT . Diện mạo văn học cận hiện đại Lào T.2  / Trần Thúc Việt . - 

TP.Hồ Chí Minh : Thông tin và truyền thông ,2020 , 21cm 

T.2, 350tr     

 895.9   PD : DV.079242 / PM : MM.012267 

 

20.  NGUYỄN ĐỨC NINH. Diện mạo văn học cận hiện đại Lào T.1  / Nguyễn Đức Ninh. - 

TP.Hồ Chí Minh : Thông tin và truyền thông ,2020 , 21cm 

T.1, 349tr     

 895.9   PD : DV.079238 / PM : MM.079978 

 

21.  NGUYỄN VĂN HỌC . Phong vị xuân xưa ngày xuân xem sách biết việc cổ kim   / 

Nguyễn Văn Học . - H. : Hội nhà văn,2021. - 187tr , 24cm     

 895.92209   PD : DL.017882 / PM : MM.012268 

 

22.  PHAN MẠNH HÙNG . Trang sách cũ phiến bia xưa   / Phan Mạnh Hùng . - TP.Hồ Chí 

Minh  : Tổng hợp ,2020. - 327tr , 24cm     

 895.92209   PD : DL.017935 / PM : MM.012739 

 

23.   Hồ Chí Minh nhật ký trong tù . - H. : Kim Đồng,2020. - 278tr , 19cm  

Tóm tắt :    Bản dịch mới nhất và trọn vẹn của Nhật ký trong tù ...  

 895.922132   PD : DV.079687 / PM : MM.012773 

 

24.  HOÀI THANH. Thi nhân Việt Nam  / Hoài Thanh, Hoài Chân. - H. : Văn học,2020. - 

404tr , 21cm     

 895.922132   PD : DV.079572 / PM : MM.012603 

 

25.  LÊ ĐỨC DƢƠNG . Cá voi Eren đến Hòn Mun   / Lê Đức Dƣơng . - H. : Kim đồng 

,2021. - (Dành cho lứa tuổi 6+). - 125tr , 21cm     

 895.9223   PD : DV.079700 / PM : MM.012851 

 

26.  NGUYỄN NGỌC HOÀI NAM. Giao thừa không đến muộn  / Nguyễn Ngọc Hoài 

Nam. - H. : Kim đồng,2020. - (Tủ sách tuổi thần tiên). - 126tr , 21cm     

 895.9223   PD : DV.079695 / PM : MM.012850 

 

27.  NGHIÊM ĐA VĂN. Sừng rượu thề Tập 1  : Tiểu thuyết lịch sử  / Nghiêm Đa Văn. - H. 

: Kim Đồng,2020 , 15cm 

T.1, 191tr     

 895.9223   PD : DV.079683 / PM : MM.012746 



 

28.  NGHIÊM ĐA VĂN. Sừng rượu thề Tập 2  : Tiểu thuyết lịch sử  / Nghiêm Đa Văn. - H. 

: Kim Đồng,2020 , 15cm 

T.2, 191tr     

 895.9223   PD : DV.079685 / PM : MM.012747 

 

29.  THẠCH LAM. Gió lạnh đầu mùa  : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học,2020. 

- 196tr , 21cm     

 895.922332   PD : DV.079606 / PM : MM.012677 

 

30.   ế là xu thế   : Truyện ngắn  / Hồ Anh Tuấn (Minh họa) . - H. : Hội nhà văn,2021. - 183tr 

, 19cm     

 895.92234   PD : DV.079234 / PM : MM.012260 

 

31.  TRƢƠNG THỊ CHUNG . Hạnh phúc dịu dàng   : Tập truyện ngắn  / Trƣơng Thị Chung 

. - H. : Hồng đức ,2021. - 223tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.079229 / PM : MM.012255 

 

32.  VŨ HÙNG. Những truyện hay viết cho thiếu nhi  / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng,2020. - 

290tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.079333 / PM : MM.012370 

 

33.  TRẦN THỊ KIM. Trăng nơi lưng trời  : Tập truyện ngắn / Trần Thị Kim. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 160tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.079230 / PM : MM.012256 

 

34.  NÔNG QUỐC LẬP. Phận người miền ải  / Nông Quốc Lập. - H. : Dân Trí,2021. - 226tr 

, 21cm     

 895.92234   PD : DV.079681 / PM : MM.012750 

 

35.  LÊ HÀ NGÂN. Triều dâng trong heo may  : Tập truyện ngắn / Lê Hà Ngân. - H. : Hồng 

Đức,2020. - 167tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.079645 / PM : MM.012722 

 

36.  VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Đô thị ảo  : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Huyền Trang. - H. : 

Hồng Đức,2021. - 184tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.079286 / PM : MM.012336 

 

37.  VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Nơi không có hoa anh đào  : Tập truyện ngắn / Vũ Thị 

Huyền Trang. - H. : Hồng Đức,2021. - 189tr , 21cm     

 895.92234   PD : DV.079288 / PM : MM.012338 

 

38.   Đời có mấy tý, sao phải nghĩ . - H. : Hà Nội,2021. - 203tr , 12cm     

 895.9228   PD : DV.079327 / PM : MM.012396 

 



39.  HUỲNH THÚY KIỀU. Những làn khói tỏa hương  : Tản văn / Huỳnh Thúy Kiều. - 

TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2020. - 180tr , 19cm     

 895.9228   PD : DV.079525 / PM : MM.012542 

 

70.  NGUYỄN THẾ LƢỢNG. Những mạch nguồn chảy mãi  / Nguyễn Thế Lƣợng. - H. : 

Hồng Đức,2021. - 206tr , 21cm     

 895.922803   PD : DV.079460 / PM : MM.012530 

 

71.  LÊ THIẾU NHƠN. Hẹn nhau từ muôn kiếp trước: 36 chuyện tình văn nghệ sĩ  / Lê 

Thiếu Nhơn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2020. - 250tr , 21cm     

 895.922808   PD : DV.079531 / PM : MM.012544 

 

ĐỊA LÝ  

 
1.  DURANT, WILL. Những bài học lịch sử  / Will Durant. - H. : Thế Giới,2020. - 192tr ,  

21cm  

Tóm tắt :    Nghiên cứu, tìm hiểu hành trình xuyên suốt lịch sử, khám phá 

những khả năng và hạn chế của con ngƣời ...  

 901   PD : DV.079592 / PM : MM.012690 

 

2.  TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới cận đại  / Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức,2021. 

- 424tr , 21cm     

 909   PD : DV.079706 / PM : MM.012846 

 

3.  TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới hiện đại  / Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức,2021. 

- 244tr , 21cm     

 909   PD : DV.079719 / PM : MM.012825 

 

4.  TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới trung đại  / Trần Giang Sơn. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 226tr , 21cm     

 909   PD : DV.079317 / PM : MM.012374 

 

5.  NGUYỄN ĐĂNG SONG. Thế giới 100 năm 1920 - 2020  : Sách tham khảo / Nguyễn 

Đăng Song. - H. : Quân đội nhân dân,2021. - 232tr , 21cm     

 909   PD : DV.079725 / PM : MM.012818 

 

6.  YASSIN, NUSEIR . Vòng quanh thế giới trong 60 giây   : Hành trình Nas Daily 1000 

ngày / Nuseir Yassin. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - 292tr , 23cm     

 910.4   PD : DV.079635 / PM : MM.012738 

 

7.  DUMOUTIER, GUSTAVE. Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế 

kỷ XV  / Gustave Dumoutier. - H. : Hà Nội,2020. - 200tr , 24cm  

Tóm tắt :    Công trình nghiên cứu các bản đồ cửa sông, hải cảng Việt Nam 

thế kỷ XV...  

 915.97   PD : DL.017997 / PM : MM.012860 

 



8.  PHAN HUY CHÚ. Hải trình chí lược  / Phan Huy Chú. - H. : Hà Nội,2021. - 256tr , 

24cm  

Tóm tắt :    Tập ký sự của Phan Huy Chú, viết về chuyến công du Batavia - 

Indonexia năm 1833 ...  

 915.98   PD : DL.018002 / PM : MM.012897 

 

LỊCH SỬ 

 
1.  TRẦN THÁI BÌNH. Họ đã làm nên thế kỷ   / Trần Thái Bình. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp,2022. - 338tr , 21cm     

 920.02   PD : DV.079507 / PM : MM.012553 

 

2.   Huyền thoại sống . - H. : Dân Trí,2021. - 283tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079602 / PM : MM.012652 

 

3.   Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : Nghiên cứu xã hội nông thôn truyền thống Tập 1 

. - H. : Khoa học xã hội,2021. - 466tr , 20cm     

 959.7   PD : DV.079540 / PM : MM.012564 

 

4.   Trận đánh lịch sử . - H. : Hồng Đức,2021. - 295tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079691 / PM : MM.012763 

 

5.  LÊ THÁI DŨNG . Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam   / Lê Thái Dũng . - H. : Hồng 

đức,2021. - 219tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079385 / PM : MM.012403 

 

6.  DƢƠNG ÚT . Miền Tây dung vị   / Dƣơng út . - TP.Hồ Chí Minh  : Tổng hợp ,2020. - 

232tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079358 / PM : MM.012382 

 

7.  PHAN ĐẠI DOÃN . Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử  Tập 3  : Tôn giáo tín 

ngƣỡng kháng chiến chống ngoại xâm lịch sử địa phƣơng  / Phan Đại Doãn . - H. : Hà 

nội ,2021 , 24cm 

T.3, 288tr     

 959.7   PD : DL.017992 / PM : MM.012887 

 

8.  LÊ THÁI DŨNG . Việt sử  chuyện hậu phi kỳ thú    / Lê Thái Dũng . - H. : Hà nội ,2021. 

- 184tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079270 / PM : MM.012298 

 

9.  MAI ĐĂNG ĐỆ. Việt sử đại toàn  : Biên khảo / Mai Đăng Đệ. - H. : Hội Nhà Văn,2019. - 

364tr , 24cm  

Tóm tắt :    Lịch sử các đời vua ở Việt Nam từ thời Hùng Vƣơng đến đời vua 

Trần Thế Tôn ...  

 959.7   PD : DL.017984 / PM : MM.012880 

 



10.  PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử  / Phan Đại Doãn. - H. 

: Hà Nội,2021. - 288tr , 24cm  

Tóm tắt :    Văn hóa - gia đình, dòng họ, nhân vật lịch sử Việt Nam  

 959.7   PD : DL.017955 / PM : MM.012820 

 

11.  PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: làng Việt Nam vận 

hành trong lịch sử  / Phan Đại Doãn. - H. : Hà Nội,2021. - 332tr , 24cm  

Tóm tắt :    Làng Việt Nam vận hành trong lịch sử. Kết cấu kinh tế - xã hội 

nông thôn truyền thống ...  

 959.7   PD : DL.017956 / PM : MM.012823 

 

12.  LÊ THÁI DŨNG. Ngô Quyền và nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam  / Lê Thái Dũng. - H. 

: Hồng Đức,2020. - 211tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079599 / PM : MM.012643 

 

13.  LÊ THÁI DŨNG. Việt sử - Duyên phận giữa đời thường  / Lê Thái Dũng. - H. : Hà 

Nội,2021. - 192tr , 21cm     

 959.7   PD : DV.079289 / PM : MM.012339 

 

14.  LIÊN HƢƠNG. Thanh xuân là mãi mãi  / Liên Hƣơng. - H. : Dân Trí,2021. - 175tr , 

21cm     

 959.7   PD : DV.079596 / PM : MM.012695 

 

15.  SILVESTRE, JULES. Đế quốc An Nam và người dân An Nam  / Jules Silvestre. - Đà 

Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 344tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán An 

Nam ...  

 959.7   PD : DL.017983 / PM : MM.012879 

 

16.  PHAN VĂN TRƢỜNG. Chuyện những người An Nam ở Paris  / Phan Văn Trƣờng. - 

Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 259tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tƣờng thuật của luật sƣ Phan Văn Trƣờng ngƣời đã sát cánh 

cùng Phan Châu Trinh trong công cuộc đấu tranh tại mẫu quốc...  

 959.7   PD : DL.017981 / PM : MM.012873 

 

17.  VŨ NGỌC KHÁNH. Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam  / Vũ Ngọc 

Khánh. - H. : Hồng Đức,2021. - 292tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những vị vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam: 

Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế ...  

 959.7009   PD : DV.079718 / PM : MM.012840 

 

18.  TRẦN HOÀNG VŨ. Mật bổn những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại  / Trần 

Hoàng Vũ. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2021. - 453tr , 249cm     

 959.702   PD : DL.017914 / PM : MM.012646 

 



19.   Những vấn đề lịch sử thời Trịnh Nguyễn  : Tập san sử - địa. - H. : Hồng Đức,2021. - 

464tr , 24cm  

Tóm tắt :    Là tập hợp các bài viết về chủ đề Trịnh Nguyễn đã đƣợc đăng 

trên tập san sử địa và tạp chí xƣa & nay ...  

 959.70272   PD : DL.018014 / PM : MM.012903 

 

20.   200 năm phong trào Tây Sơn  : Tập san sử địa. - H. : Hồng Đức,2020. - 264tr , 24cm  

Tóm tắt :    Những ghi chép và cách nhìn mới về triều đại Tây Sơn, khi một 

thời gian dài trôi qua, cùng với những tƣ liệu lịch sử vừa đƣợc tìm thấy ...  

 959.7028   PD : DL.018018 / PM : MM.012902 

 

21.   Những trang sử triều Nguyễn  : Di sản tƣ liệu thế giới. - H. : Hồng Đức,2020. - 364tr , 

24cm  

Tóm tắt :    Trải qua hơn một thế kỷ, triều Nguyễn đã để lại một khối lƣợng 

di sản đồ sộ mang tính bách khoa nhƣ: Đại nam thực lục, Khâm định đại nam ...  

 959.7029   PD : DL.017998 / PM : MM.012901 

 

22.  NGUYỄN VĂN HẦU. Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang  : 

Khảo cứu / Nguyễn Văn Hầu. - H. : Khoa học xã hội,2020. - 364tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu về dòng đời lịch sử và những cuộc khai phá lịch sử: 

phả hệ, bản đồ ...  

 959.7029092   PD : DV.079723 / PM : MM.012847 

 

23.  VŨ NHƢ KHÔI. Hồ Chí Minh người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ 

đến mùa thu độc lập 1945.  / Vũ Nhƣ Khôi. - H. : Quân đội nhân dân,2021. - 224tr , 

21cm     

 959.703   PD : DV.079299 / PM : MM.012329 

 

24.  LORIN (AMAURY). Paul Doumer toàn quyền Đông Dương (1897-1902) bàn đạp 

thuộc địa  / Amaury Lorin. - H. : Thế Giới,2020. - 282tr , 24cm  

Tóm tắt :    Phân tích lý giải những bối cảnh cụ thể khiến Paul Doumer đƣợc 

điều đến Đông Dƣơng ...  

 959.703   PD : DL.017952 / PM : MM.012760 

 

25.  CULTRU, PROSPER. Lịch sử Nam Kỳ thuộc Pháp (Từ sơ khởi đến năm 1883)  / 

Prosper Cultru. - H. : Thế Giới,2021. - 422tr , 24cm  

Tóm tắt :    Đề cặp đến các lĩnh vực chính trị, văn hóa, tộc ngƣời, tiết chế xã 

hội, kinh tế, giáo dục ... của Nam Kỳ thời thuộc Pháp ...  

 959.703   PD : DL.018003 / PM : MM.012898 

 

26.  ÁNH DƢƠNG . Hào kiệt anh tài dưới cờ cách mạng   : Sách kỷ niệm 75 năm Cách 

mạng tháng Tám  / ánh Dƣơng( Chủ biên). - H. : Thanh niên,2020. - 181tr , 21cm     

 959.7032   PD : DV.079291 / PM : MM.012341 

 



27.  TRỊNH NHU . Cách mạng tháng Tám 1945: thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc 

Việt Nam trong thế kỷ XX  / Trịnh Nhu; Trần Trọng Thơ. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp,2020. - 442tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phản ánh và làm rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến 

trình vận động cách mạng tháng Tám ...  

 959.704   PD : DV.079600 / PM : MM.012655 

 

28.  THIÊN BÌNH. Chiến trường lịch sử và những câu chuyện về chiến tranh ở Việt Nam  

/ Thiên Bình tuyển chọn. - H. : Lao Động,2020. - 399tr , 27cm  

Tóm tắt :    Một số ảnh tƣ liệu về chiến thắng Điện Biên Phú; đại thắng mùa 

xuân 1975; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc ...  

 959.704   PD : DL.017980 

 

29.  VŨ THỊ KIM YẾN . Chủ tịch Hồ Chí Minh những câu chuyện đời thường   / Vũ Thị 

Kim Yến . - H. : Hà Nội ,2021. - 215tr , 21cm     

 959.704092   PD : DV.079634 / PM : MM.012711 

 

30.  NGUYỄN THANH TÚ . Hồ Chí Minh mạch nguồn và ánh sáng   : Sách chuyên khảo  

/ Nguyễn Thanh Tú . - H. : Quân đội nhân dân ,2021. - (Học và làm theo Bác ). - 252tr , 

21cm     

 959.704092   PD : DV.079298 / PM : MM.012328 

 

31.  NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ  / Nguyễn Thị 

Thanh Huyền. - H. : Hà Nội,2021. - 283tr , 21cm     

 959.704092   PD : DV.079643 / PM : MM.012701 

 

32.  VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào - 

Campuchia  / Vũ Thị Kim Yến. - H. : Hà Nội,2021. - 183tr , 21cm     

 959.704092   PD : DV.079633 / PM : MM.012713 

 

33.  VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp  / Vũ Thị Kim Yến. - H. : 

Hà Nội,2021. - 255tr , 21cm     

 959.704092   PD : DV.079630 / PM : MM.012712 

 

34.  HÀ NGUYỄN . 100 điều nên biết về đại thắng mùa Xuân 1975  / Hà Nguyễn . - H. : 

Thông tin và truyền thông,2020. - 299tr , 21cm     

 959.7043   PD : DV.079301 / PM : MM.012332 

 

35.  VŨ NGỌC KHÁNH. Danh  nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam  / Vũ 

Ngọc Khánh. - H. : Hồng đức,2021. - 306tr219cm  

Tóm tắt :    Danh nhân các dân tộc thiểu số Việt Nam, Thánh thần các dân 

tộc thiểu số ở Việt Nam,...  

 959.7092   PD : DV.079747 / PM : MM.012943 

 

 


